
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

5 CĐ ÔTÔ 21A TP1 1/2L 35 NGUYỄN ĐỨC TÀI (91) 5 6 6 6 6 6

6 CĐ ÔTÔ 21A TP1 1/2L 35 PHẠM THẾ LAM 5 6 6 6 6 6

7 CĐN CGKL 19A,B PBNC 1/2L 35 NGUYỄN VĂN MINH 5 6 6 6 6 6

8 CĐN CGKL 19A,B PBNC 1/2L 35 PHAN VĂN TIẾN 5 6 6 6 6

9 CĐN CGKL 20B TNC 1/2L 35 TRẦN CÔNG TUẤN 5 6 6 6 6

10 CĐN CGKL 20B TNC 1/2L 35 NGUYỄN QUANG TUẤN 5 6 6 6 6

11 CĐN CGKL 20B LTN 1/2L 35 TRẦN CÔNG TUẤN 4

12 CĐN SCCK 20 TP2 1/2L 35 NGUYỄN THOẠI KHANH 5 6 6 6 6 6

13 CĐN SCCK 20 TP2 1/2L 35 LÊ ĐỨC PHƯƠNG 5 6 6 6 6 6

14 CĐN ÔTÔ 21B TP1 1/2L 35 NGUYỄN ĐỨC TÀI (81) 5 6 6 6 6 6

15 CĐN ÔTÔ 21B TP1 1/2L 35 NGUYỄN LONG PHỤNG 5 6 6 6 6 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ CK 20C TP1 1/2L 35 NGUYỄN TẤN HÙNG 5 6 6 6 6 6

2 CĐ CK 20C TP1 1/2L 35 NGUYỄN VĂN TOÀN 5 6 6 6 6 6

3 CĐ ĐĐT 20A VHMCC 1/2L 35 NGUYỄN VĂN VŨ 5 6 6 6 6 6

4 CĐ ĐĐT 20A VHMCC 1/2L 35 ĐẶNG NGỌC LÊ VĂN 5 6 6 6 6 6

5 CĐ ĐĐT 20D VHMCC 1/2L 35 NGÔ NGỌC TUYỀN 5 6 6 6 6 6

6 CĐ ĐĐT 20D VHMCC 1/2L 35 ĐẶNG NGUYỄN NHÂN 5 6 6 6 6 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 LỚP ĐH QUỐC TẾ CNC 1L
LÊ ĐỨC PHƯƠNG
ĐẶNG NGUYỄN NHÂN

X X X X X

- XƯ  ỞNG 2 CA: CA 1: SÁNG 6h30-11h00, CA 2 CHIỀU12h30-17h00

- XƯ  ỞNG 3 CA: CA 1: 6h30-11h00, CA 2: 11h00-15h30, CA 3: 15h30 - 20h00

-x: Lớp học từ 17giờ00 đến 20giờ30

- Lớp lần đầu xuống xưởng phải liên hệ trước với GVBM

CA 2 CA 3

CA 3

Những SV chưa đi TTSX
Sinh viên học 2 ca 

CA 2 CA 3

PHÒNG C1.2

STT LỚP MÔN
SĨ 
SỐ

SỐ TIẾT/
TUẦN

GIÁO VIÊN 
HƯỚNG DẪN

CA 1

PHÒNG C1.1

STT LỚP MÔN
SĨ 
SỐ

SỐ TIẾT/
TUẦN

GIÁO VIÊN 
HƯỚNG DẪN

CA 1

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG  - TUẦN 31 (Từ 28/03 đến 02/04/2022)
PHÒNG F1.2 (Xưởng Cơ Khí)

STT LỚP MÔN
SĨ 
SỐ

SỐ TIẾT/
TUẦN

GIÁO VIÊN 
HƯỚNG DẪN

CA 1 CA 2


